
TUẦN 16

Thứ Hai  ngày 18 tháng 12 năm 2023


SÁNG:

Tiết 1: 

       HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

SHDC: Tiếp nối truyền thống quê hương

I. Yêu cầu cần đạt:
- Thực hiện nghiêm túc phần nghi lễ. 

- HS biết được một số nét truyền thống quê hương mình.

- HS biết tự hào về truyền thống quê hương.

- HS tích cực, nhiệt tình hưởng ứng phong trào “Tiếp nối truyền thống quê hương”.

- Có ý thức tự giác, tích cực hưởng ứng các hoạt động tiếp nối truyền thống quê hương do nhà trường và địa phương tổ chức.

* Từ đó góp phần hình thành năng lực, phẩm chất:

- HS hiểu được ý nghĩa của hoạt động tiếp nối truyền thống quê hương. 

- Biết giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học. 
- Góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác qua buổi sinh hoạt tập thể.
- Nhận thức được một số hoạt động tiếp nối truyền thống quê hương.

- Có ý thức tự giác, tích cực rèn luyện bản thân và tham gia phong trào bằng những hành động, việc làm cụ thể. 

- Có ý thức nghiêm túc khi tham gia sinh hoạt dưới cờ.

- Có ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương bằng những hành động, việc làm cụ thể.
II. Chuẩn bị:  

- HS: Kê bàn ghế, bục phát biểu; mặc đồng phục, ghế ngồi dự chào cờ.

+ Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.
- GV: Loa đài. 

+ Tranh ảnh về những truyền thống tốt đẹp của quê hương như: truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo; truyền thống lao động, cần cù, chăm chỉ; truyền thống uống nước nhớ nguồn; truyền thống tương thân tương ái,…
III. Tiến trình tổ chức hoạt động:
A. Phần nghi lễ:

- Người  điều hành chính: Giáo viên tổng phụ trách: Đ/c Ninh

- Người phối hợp: Giáo viên chủ nhiệm, GV chuyên, học sinh.

B. Phần 2: Sinh hoạt theo chủ đề “Tiếp nối truyền thống quê hương”
- Người thực hiện: Đinh Thị Hằng.

- Phối hợp: GVCN thực hiện.

	*GV tổ chức giới thiệu những nét chính về truyền thống quê hương nói chung, địa phương em nói riêng 

* Phát động phong trào “Tiếp nối truyền thống quê hương

* GV đặt một số câu hỏi về truyền thống quê hương:

+ Hãy kể tên những truyền thống ở quê hương em và chia sẻ cảm nhận của em về truyền thống đó?

+ Em đã có những hoạt động gì để giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương?

+ Theo em học sinh cần làm gì để giữ gìn và phát huy truyền thống của quê hương?

+ Em có thích phong trào “Tiếp nối truyền thống quê hương” không?

* GV nêu kế hoạch cụ thể phong trào để HS bắt đầu tham gia thực hiện. 

* Giao nhiệm vụ tiếp theo.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.

- Chuẩn bị chủ đề  tuần tới.
	- HS nêu:

+ Giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn

+ Lịch sự, lễ phép trong giao tiếp

+ Tham gia các hoạt động tại nơi mình sinh sống do địa phương hoặc nhà trường phát động,
- HS nêu theo ý hiểu của mình




IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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Tiết 2:


          TOÁN

Bài 45. Thực hành lắp ghép, xếp hình phẳng (Tiết 1)

I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng:

- Thực hành lắp ghép, xếp hình với các hình phẳng đã biết.
- Vận dụng vào gấp và xếp các hình trong thực tế.

- Biết kiểm đếm và tìm các hình còn thiếu theo một quy luật nhất định.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Phát triển 3 năng lực chung và năng lực đặc thù Toán học(NL giải quyết vấn đề Toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ và phương tiện toán học).

- Phát triển phẩm chấtchăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.

* HS trải nghiệm trên bộ đồ dùng và vật thật.

* HSKT thực hành lắp ghép, xếp hình theo bạn.

II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, thước thẳng, đồ dùng để thực hành xếp hình.
2. Học sinh: SGK, vở, đồ dùng học tập,…

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Khởi động:

- GV cho HS chơi nhận diện hình.

- GV giới thiệu bài, ghi bảng.

B. Thực hành, luyện tập:

Bài 1 (trang 90)

- Bài 1 yêu cầu gì?

- YC HS quan sát, nêu tên và đặc điểm hình.

- GV mời đại diện các nhóm lên chỉ và nêu kết quả ở phần a;  b.

- Nhận xét đánh giá và kết luận.

Bài 2 (trang 90) 

- Bài toán yêu cầu làm gì?

+ Để gấp được con cá cần chuẩn bị những gì?

+ Quy trình gấp con cá gồm mấy bước?

+ Để bài gấp đẹp, khi gấp chú ý điều gì?

Quy trình gấp:

- B1: Tờ giấy màu hình vuông đặt úp mặt, chéo góc, gấp đôi lấy dấu rồi mở ra.

- B2: Gấp 2 đỉnh 2 bên trùng vào đường dấu giữa tạo thân cá.

- B3+4: Gấp ngược 2 đỉnh về phía cạnh ngoài (theo đường gấp góc ngoài) tạo vây cá.

- B5: Lật úp con cá lại

- B6: Vẽ thêm miệng, mắt cá.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

C. Củng cố - dặn dò:

- Qua bài học, em được củng cố và mở rộng kiến thức gì?

- GV nhấn mạnh kiến thức tiết học.

- Nhận xét, đánh giá HS.
	- HS chơi nhận diện một số hình như: tam tác, tứ giác, vuông, tròn, chữ nhật.

- HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.

- HS nêu (hình chữ nhật, hình tam tác).

- HS QS các hình A, B, C và so sánh các mảnh bìa dùng để ghép với các hình đó. Xác định được vị trí cần ghép của mỗi mảnh bìa. Nêu cách làm và kết quả của mình.

- HS đọc yêu cầu.

- Yêu cầu gấp con cá bằng giấy màu.

+ tờ giấy màu hình vuông, bút màu.

+ 6 bước

+ Gấp đều 2 bên, miết kĩ nếp gấp.

- HS thảo luận nhóm bốn gấp cá theo quy trình.

- Đại diện các nhóm trình bày sản phẩm.

- HS khác nhận xét.

* HSKT thực hành lắp ghép, xếp hình theo bạn.

- HS chia sẻ.




IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................



Tiết 3 + 4:


      TIẾNG VIỆT

Bài 16: ANH EM THUẬN HÒA
Chia sẻ về chủ điểm và Bài đọc 1: Để lại cho em

I. Yêu cầu cần đạt:

- Nhận biết nội dung chủ điểm.

- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh mà HS địa phương dễ phát âm sai và viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng theo các dấu câu và theo nghĩa. Tốc độ đọc khoảng 60 tiếng / phút. Đọc thầm nhanh hơn lớp 1.

- Hiểu nghĩa của các từ ngữ trong bài. Trả lời được các câu hỏi về công việc của mỗi người, vật, con vật. Hiểu ý nghĩa của bài thơ: Bài thơ nói về tình cảm của người chị dành cho người em, để lại cho em những đồ dùng của mình và mong em ngoan, đáng yêu, vượt qua những cơn ốm của tuổi nhỏ.

- Biết hỏi đáp về đặc điểm của một số sự vật: đôi dép, đôi tất, hai bàn tay.

- Tưởng tượng và nói lời chị âu yếm, dỗ em khi em ốm.

+  Nhận diện được bài thơ.

+ Biết bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.
- Phẩm chất: Bồi dưỡng tình cảm yêu thương với anh chị em trong gia đình.

* HSKT luyện đọc 2, 3 dòng thơ.

II. Đồ dùng dạy học:

1. Đối với giáo viên: Kế hoạch bài dạy; ...

2. Đối với học sinh: SGK; Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập một.

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Chia sẻ về chủ điểm: (10 phút)

- GV giới thiệu các bức tranh ở BT 1, YC HS quan sát tình cảm anh, chị, em như thế nào, đặt tên cho bức tranh đó.

- Gọi HS đọc YC của BT 2.

- GV tổ chức cho HS giới thiệu tranh, ảnh về anh chị em trong gia đình.

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

B. Bài đọc 1: Để lại cho em

1. Giới thiệu bài:

- GV giới thiệu bài học: Tìm hiểu bài thơ Để lại cho em để hiểu về tình cảm của người chị dành cho em mình như thế nào.

2. HĐ 1: Đọc thành tiếng:

- GV đọc mẫu bài thơ Để lại cho em.

- GV tổ chức cho HS luyện đọc:

+ Đọc nối tiếp đoạn: Gọi HS đọc; GV phát hiện và sửa lỗi phát âm, uốn nắn tư thế đọc của HS.

3. HĐ 2: Đọc hiểu:

- Gọi HS đọc 3 CH.

- GV mời một số HS trả lời CH theo hình thức phỏng vấn.

- GV nhận xét, chốt đáp án.

+ Câu 1:

· HS 1: Chị để lại những đồ vật gì cho em bé dùng?

· HS 2: Chị để lại dép đỏ, mũ len, đôi tất xinh xinh, áo cho em bé dùng.

+ Câu 3:

· HS 1: Bạn đã làm được những việc gì giúp em bé của bạn (hoặc các bạn nhỏ ít tuổi hơn bạn)?

· HS 2: HS trả lời theo thực tế những gì đã làm được.
4. HĐ 3: Luyện tập:

- Gọi 1 HS đọc YC của BT 1, 2 phần.

- YC HS làm việc theo cặp, hoàn thành BT.

- Mời một số HS trình bày kết quả.

- GV nhận xét, chốt đáp án, khen HS:

+ BT 1: Dựa vào nội dung bài thơ, hỏi đáp về đặc điểm của một số sự vật: đôi dép, đôi tất, hai bàn tay.

* Đôi tất chị để lại cho em như thế nào?

* Đôi dép chị để lại cho em có màu gì?

* Hai bàn tay của chị như thế nào?

+ BT 2: Đọc khổ thơ 3, tưởng tượng và nói lời chị âu yếm, dỗ em khi em ốm:

C. Củng cố - dặn dò:

- Qua bài em học thêm được điều gì?

· - GV nhấn mạnh kiến thức bài học.

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc HS đọc bài nhiều ở nhà.
	- HS quan sát, đặt tên cho các bức tranh.

- HS đọc YC BT 2, lớp đọc thầm theo.

- HS giới thiệu tranh, ảnh về anh chị em trong gia đình.

- HS lắng nghe.

- HS đọc thầm theo.

- HS luyện đọc nối tiếp đoạn theo hình thức cá nhân; nhóm.

- Thi đọc đoạn - bình chọn.

- Đọc cả bài.

* HSKT luyện đọc 2, 3 dòng thơ.

- HS đọc 3 CH.

- Một số HS trả lời CH theo hình thức phỏng vấn. VD:

+ Câu 2:

· HS 2: Chị còn để lại cho em bé điều gì tốt đẹp?

· HS 1: Chị còn để lại cho em bé những điều tốt đẹp: cái ngoan, tay sạch sẽ thơm.

- HS đọc YC của BT 1, 2 Luyện tập.

- Làm việc theo cặp, hoàn thành BT.

- Một số HS trình bày trước lớp.

- HS lắng nghe, nhận xét, bổ sung.

· + Đôi tất chị để lại cho em rất xinh.

· + Đôi dép chị để lại cho em có màu đỏ.

· + Hai bàn tay của chị sạch sẽ, thơm thơm.

+ Chị đây rồi! Không sao, em sẽ nhanh khỏe lại thôi!

- HS nêu ý kiến.




IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................


CHIỀU:


Tiết 1:



 TOÁN

Bài 45. Thực hành lắp ghép, xếp hình phẳng (Tiết 2)

I. Yêu cầu cần đạt: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Thực hành lắp ghép, xếp hình với các hình phẳng đã biết.
- Vận dụng vào gấp và xếp các hình trong thực tế.

- Biết kiểm đếm và tìm các hình còn thiếu theo một quy luật nhất định.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Phát triển 3 năng lực chung và năng lực đặc thù Toán học(NL giải quyết vấn đề Toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ và phương tiện toán học).

- Phát triển phẩm chấtchăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.

* HSKT thực hành lắp ghép, xếp hình theo bạn.

II. Đồ dùng dạy học:

1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy; ...

2. Học sinh: SGK, vở, đồ dùng học tập,…

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Khởi động:
- GV cho HS chơi nhận diện hình.

- GV giới thiệu bài, ghi bảng.

B. Thực hành, luyện tập:

Bài 3 (trang 91)

- Bài 3 yêu cầu gì?

- YC HS quan sát tranh phần a và trả lời:

+ Cần chuẩn bị tờ giấy hình gì?

+ Cắt tờ giấy thành các hình gì? Cắt thành mấy hình?

+ Làm thế nào để cắt được?

- GV nhận xét, chốt quy trình gấp cắt. Lưu ý HS miết đường gấp kĩ rồi mới mở tờ giấy ra cắt theo đường dấu gấp.

- GV cho HS dùng những mảnh ghép vừa cắt xếp thành các hình phần b, lưu ý HS dùng hồ cố định hình tạo được.

- Nhận xét đánh giá và tuyên dương HS.

Bài 4 (trang 91)

- Bài yêu cầu gì?

- GV hỏi định hướng:

+ Hình tứ giác có đặc điểm gì?

+ Có thể dùng đồ vật nào để xếp hình?

- GV cho HS xếp hình trên bàn.

- GV quan sát giúp đỡ

- GV nhận xét, tuyên dương.

C. Vận dụng:
Bài 5 (trang 91)

- Bài yêu cầu gì?

- GV cho HS quan sát bảng 1 và hỏi:

+ Trong bảng có những hình nào?

+ Các hình xếp theo quy luật nào? 

- GV hướng dẫn HS vận dụng quy luật để tìm hình còn thiếu trong bảng 2.

- Nhận xét, đánh giá, chốt bài.

D. Củng cố - dặn dò:

- Qua các bài tập, chúng ta được củng cố và mở rộng kiến thức gì?

- GV nhấn mạnh kiến thức tiết học.
	- HS chơi nhận diện một số hình như: tam tác, tứ giác, vuông, tròn, chữ nhật.

- HS lắng nghe.

- HS đọc, nêu yêu cầu bài 3.

- HS quan sát tranh, trả lời:

+ Hình vuông

+ 8 Hình tam giác

+ Gấp đôi, gấp đôi lần nữa, gấp đôi thêm lần nữa lấy dấu gấp sau đó mở tờ giấy ra cắt theo đường dấu.

- HS nhận xét, bổ sung.

- HS thực hiện gấp cắt cá nhân.

- HS thực hành xếp hình, chia sẻ sản phẩm trước lớp.

- HS khác nhận xét, đánh giá sp của bạn.

- Xếp đồ vật thành hình tứ giác

+ Có 4 cạnh

+ Bút chì, bút mực, bút màu, thước kẻ, que tính

- HS xếp hình - Chia sẻ trước lớp.

- HS khác nhận xét, bổ sung.

* HSKT thực hành lắp ghép, xếp hình theo bạn.

- Tìm các hình còn thiếu.

+ tròn, vuông, tam giác

+ Trong mỗi hàng, mỗi cột có đủ 3 loại hình

- HS tìm hình còn thiếu rồi điền kết quả vào VBT.

- 2 - 3HS trình bày kết quả.

- Lớp QS, nhận xét….

- HS nêu ý kiến. 




IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................


Tiết 2:

       GIÁO DỤC THỂ CHẤT

GV dạy chuyên



Tiết 3:


      LUYỆN CHỮ

Luyện viết đoạn văn

I. Yêu cầu cần đạt:

- HS  viết một đoạn trong bài Sư Tử và Kiến Càng.

- Chữ viết rõ ràng, đúng chính tả. 

- Rèn thói quen viết cẩn thận, viết đúng tốc độ. 

- Giáo dục HS tình yêu môn Tiếng Việt, ý thức nói, viết thành câu.

* HSKT luyện viết một câu trong bài.

II. Đồ dùng dạy học: 

1. GV: Kế hoạch bài dạy; Nội dung bài.

2. HS: Vở ô li, bút mực.

III. Các hoạt động dạy - học:

	A. Khởi động: Cho cả lớp hát một bài 

- Giới thiệu bài.

B. Thực hành luyện viết:

1. Giới thiệu đoạn viết:
	- HS hát theo nhạc.



	Sư Tử và Kiến Càng

Nghe tin Sư Tử đau tai, Kiến Càng không để bụng chuyện cũ, vào tận hang thăm Sư Tử. Kiến Càng bò vào tai Sư Tử và lôi ra một con rệp.

Sư Tử khỏi đau, hối hận vì đã đối xử không tốt với Kiến Càng. Sư Tử vội vàng xin lỗi Kiến Càng và từ đó coi Kiến Càng là người bạn thân thiết.


	 2. Luyện tập:

- GV đọc đoạn viết. 

 - Đoạn viết là bài văn hay bài thơ?

 - Đoạn viết nói về điều gì?

 - Đoạn viết có mấy câu?

 - Nêu các dấu câu đ​ược viết ở đoạn văn? 

 - Nêu cách trình bày bài?

- Luỵên viết tiếng khó: để bụng, chuyện cũ, con rệp, xin lỗi, ...

- GV nhận xét.

+ GV đọc cho HS viết vào vở.  

- GV đọc soát lỗi. 

- GV nhận xét. 

C. Củng cố, dặn dò:

- Trong đoạn viết chữ nào đư​ợc viết hoa?

- Nhận xét bài học.

- Viết lại các chữ viết sai.
	- 1 HS  đọc lại. 

- Đoạn viết là bài văn. 

- Đoạn viết nói về sự chân thành của Kiến Càng và sự hối hận của Sư Tử.

-  Đoạn viết có 4 câu. 

- Dấu phẩy, dấu chấm.

- Tên bài viết giữa trang ... 

- Tìm, nêu tiếng, từ khó viết

- HS viết bảng con

- Nghe - Viết bài vào vở.

- Soát lại lỗi trong bài.

- HS đổi vở kiểm tra chéo. 

* HSKT luyện viết một câu trong bài.

- HS nêu ý kiến.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Thứ Ba ngày 19 tháng 12 năm 2023


SÁNG:

Tiết 1 + 2:



TIẾNG VIỆT

Bài 16: ANH EM THUẬN HÒA
Bài viết 2: Chính tả - Tập viết

I. Yêu cầu cần đạt:

- Nghe đọc, viết lại chính xác bài Bé Hoa. Qua bài chính tả, củng cố cách trình bày đoạn văn: Chữ cái đầu câu viết hoa. Chữ đầu tiên của đoạn văn viết hoa, lùi vào 1 ô.

- Làm đúng BT chọn chữ l / n, chữ i / iê, ăc / ăt.

- Biết viết các chữ cái O viết hoa cỡ vừa và nhỏ. Biết viết cụm từ ứng dụng Ong chăm chỉ tìm hoa lấy mật cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.

+ Cảm nhận được cái hay, cái đẹp của những câu thơ trong các BT chính tả.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Có óc quan sát và ý thức thẩm mỹ khi trình bày văn bản.

- Phẩm chất: Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.

* HSKT luyện viết 1 câu trong bài Chính tả.

II. Đồ dùng dạy học:

a. Đối với giáo viên: Kế hoạch bài dạy; Mẫu chữ cái O viết hoa.

b. Đối với học sinh: SGK; Vở Luyện viết 2, tập một.

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Giới thiệu bài:

- GV nêu MĐYC của bài học.

B. Bài viết 2:

1. HĐ 1: Nghe - viết

a. GV nêu nhiệm vụ:

- GV đọc mẫu bài Bé Hoa.

- Gọi HS đọc lại bài chính tả, yêu cầu cả lớp đọc thầm theo.

- GV hướng dẫn HS nói về nội dung và hình thức của bài thơ:

+ Bài chính tả nói về ai?

+ Bài viết gồm có mấy câu?

b. Đọc cho HS viết:
	- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc lại bài chính tả, cả lớp đọc thầm theo.

- HS lắng nghe.

+ Bài chính tả nói về Hoa giờ đã trở thành chị vì mẹ có thêm em Nụ. Hoa rất yêu quý em.

+ Bài chính tả có 7 câu.




	- GV đọc thong thả từng cụm từ cho HS viết vào vở Luyện viết 2. GV theo dõi, uốn nắn HS.

- GV đọc cả bài lần cuối cho HS soát lại.

c. Chấm, chữa bài:

- GV yêu cầu HS tự chữa lỗi (gạch chân từ viết sai, viết từ đúng bằng bút chì ra lề vở hoặc cuối bài chính tả).

- GV chấm 5 - 7 bài, nhận xét bài về các mặt nội dung, chữ viết, cách trình bày.

2. HĐ 2: Chọn chữ l/n, i/iê, ăc/ăt

- GV giới thiệu các BT, gọi HS trả lời nhanh sau đó chốt đáp án. GV yêu cầu HS viết đáp án vào VBT.

+ BT 2:

a) Chữ l hay n

Chân đen mình trắng

Đứng nắng giữa đồng

Làm bạn nhà nông

Thích mò tôm cá.

( Con cò.

b) Chữ i hay iê?

Cá gì đầu bẹp có râu

Cả đời chìm dưới bùn sâu kiếm mồi?

c) Vần ăc hay ăt?

Thường có mặt ở sân trường

Cùng em năm tháng thân thương bạn bè

Nấp trong tán lá tiếng ve

Sắc hoa đỏ rực gọi hè đến mau

( Cây phượng.

3. HĐ 3: Tập viết chữ hoa O
a. Quan sát mẫu chữ hoa O:
- GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét mẫu chữ O:

+ Chữ O hoa cao mấy li? Được viết bằng mấy nét?

+ Nêu cách viết chữ O hoa?

- GV viết chữ O lên bảng, vừa viết vừa nhắc lại cách viết.

b. Quan sát cụm từ ứng dụng:

- GV giới thiệu cụm từ ứng dụng: Ong chăm tìm hoa lấy mật.

+ Em hiểu cụm từ ứng dụng thế nào?

- GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét độ cao của các chữ cái:

· + Những chữ nào có độ cao 2,5 li? 

· + Chữ nào có độ cao 1,5 li? 

· + Những chữ nào có độ cao 1 li? 

c. Viết vào vở Luyện viết 2, tập một.

- GV yêu cầu HS viết các chữ M cỡ vừa và cỡ nhỏ; cụm từ ứng dụng Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ cỡ nhỏ vào vở.

C. Củng cố - dặn dò:

- GV nhận xét chữ viết của HS.

- Nhắc HS luôn có ý thức giữ vở sạch - viết chữ đẹp.
	- HS nghe - viết.

* HSKT luyện viết 1 câu trong bài Chính tả.

- HS soát lại.

- HS tự chữa lỗi.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS trả lời nhanh BT, viết đáp án vào VBT.

+ BT 3: Tìm các tiếng:

a) Bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau:

- Trái ngược với lạnh. ( Nóng.

- Không quen. ( Lạ.

b) Chứa vần in hoặc iên, có nghĩa như sau:

- Trái ngược với dữ. ( Hiền.

- Quả (thức ăn) đến độ ăn được. ( Chín.

c) Chứa vần ăc hoặc ăt, có nghĩa như sau:

- Trái ngược với (dao, kéo) lụt (cùn). ( Sắc.

- Dùng dao hoặc kéo làm đứt một vật. ( Cắt.

+ Cao 5 li, 6 đường kẻ ngang, viết 2 nét.

+ Đặt bút trên đường kẻ 6, đưa bút sang trái để viết nét cong kín. Phần cuối nét lượn vào trong bụng chữ, đến đường kẻ 4 thì lượn lên một chút rồi dừng bút.

+ Cụm từ ứng dụng khuyên con người cần phải chăm chỉ làm việc thì mới có thành quả.

+  O, g, h, l, y.
+  t.
+  n, c, ă, m, i, o, a, â.
- HS viết các chữ O cỡ vừa và cỡ nhỏ; cụm từ ứng dụng Ong chăm tìm hoa lấy mật cỡ nhỏ vào vở.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................




Tiết 3:



      TOÁN

Bài 46. Luyện tập chung (Tiết 1) (Tr.92)

I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng:

- Luyện tập tổng hợp về điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc và hình tứ giác.

- Luyện tập quan sát, phân tích hình để nêu được tên gọi, nhận ra các điểm thẳng hàng, cách thực hiện lắp ghép hình

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Phát triển 3 năng lực chung và năng lực đặc thù Toán học (NL giải quyết vấn đề Toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ và phương tiện toán học).

- Phát triển phẩm chấtchăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.

* HSKT luyện đọc theo bạn điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong.

II. Đồ dùng dạy học:

1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy; Các tấm bìa để HS thực hành xếp hình, thước thẳng để đo độ dài đoạn thẳng
2. Học sinh: SGK, vở, đồ dùng học tập,…

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Khởi động:

- GV cho HS chơi nhận diện hình.

- GV giới thiệu bài, ghi bảng.

B. Thực hành, luyện tập:

Bài 1 (trang 92)

- Bài 1 yêu cầu gì?

- GV YC HS nêu đặc điểm hình tứ giác. YC HS quan sát và tìm các hình tứ giác.

- Nhận xét đánh giá và kết luận.

* KQ: hình 1,5,7,8,10.

Bài 2 (trang 92)

- Bài toán yêu cầu làm gì?

- YC HS quan sát hình trong SGK hỏi:

+ Đọc tên các điểm trong bài

+ Thế nào là 3 điểm thẳng hàng?

+ Làm gì để kiểm tra 3 điểm thẳng hàng?

+ Gọi HS lên bảng kiểm tra 1 bộ 3 điểm thẳng hàng.

- GV nhận xét, chốt

- YC tìm tiếp 3 điểm thẳng hàng, trình bày kết quả.

- GV nhận xét, tuyên dương HS.

* KQ: Những bộ ba điểm thẳng hàng.
B, O, A;    A, E, C;   B, C, D;    O, E, D.

Bài 3 (trang 92)

- GV cho HS nêu YC phần a

- GV cho HS quan sát hình trong SGK hỏi:

+ Đọc tên đường gấp khúc trong bài

+ Đường gấp khúc đã cho có mấy đoạn thẳng?

+ Nêu cách tính độ dài đường gấp khúc?

+ Nêu cách đo đoạn thẳng.

- GV nhận xét, chốt

- GV cho HS đo độ dài các cạnh và tính độ dài đường gấp khúc vào vở bài tập.

- GV cho HS nêu YC phần b

- YC HS nêu cách vẽ đoạn thẳng.

- GV YC HS vẽ đoạn thẳng vào vở.

* Chốt cách vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.

C. Củng cố - dặn dò:

- Qua các bài tập, chúng ta được củng cố và mở rộng kiến thức gì?

- GV nhấn mạnh kiến thức tiết học.
	- HS chơi nhận diện một số hình như: điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường gấp khúc.

- HS lắng nghe.

- HS nêu yêu cầu bài tập.

- HS trả lời - nhận xét, bổ sung.

- Hs làm cá nhân, nhận diện hình trong SGK.

- Một số HS báo cáo kết quả.

- Tìm ba điểm thẳng hàng.

- HS quan sát quy trình và trả lời: 

+ A,B,C,D,E,O.

+ Nằm trên 1 đường thẳng

+ Dùng thước thẳng để kiểm tra những bộ ba điểm thẳng hàng
+ HS thực hiện trên bảng.

- HS khác nhận xét, bổ sung.

- HS tìm bộ 3 điểm thẳng hàng, trình bày kết quả - HS khác nhận xét.

* HSKT luyện đọc theo bạn điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong.

- HS đọc yêu cầu bài tập. 

- Quan sát hình và trả lời: 

+ ABCD

+ 3 đoạn thẳng

+ Tính tổng độ dài các đoạn thẳng.
+ Hs nêu, thực hiện đo trong sách (VBT).

- HS tính độ dài đường gấp khúc ABCD

- Báo cáo kết quả, nhận xét, bổ sung.

- Hs nêu yêu cầu b: vẽ đoạn MN dài 8cm.

- Hs nêu

- Làm bài cá nhân vào vở; trình bày cách làm.

- HS khác nhận xét.

- HS nêu ý kiến.




IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................



Tiết 4:

   HĐNK - ĐẠO ĐỨC BÁC HỒ

Bài 7. Cần hợp sức đoàn kết

I. Yêu cầu cần đạt:

- Hiểu được 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng. Qua đó, các em biết đoàn kết bởi đoàn kết tạo ra sức mạnh có thể làm được nhiều việc lớn.

- Bài học giúp em hiểu, thực hành, vận dụng bài học đoàn kết trong cuộc sống học tập hàng ngày.

II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Kế hoach bài dạy; Tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống lớp 2 

- HS: Tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống lớp 2.

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Khởi động: 

- Em hãy chia sẻ những câu chuyện yêu thương vật nuôi với các bạn.

- Nhận xét

- Giới thiệu bài mới.

B. Khám phá kiến thức:

1. Giới thiệu bài: Cần hợp sức đoàn kết.
2. Đọc hiểu:

- GV đọc chậm bài thơ “Hòn đá” (Tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống lớp 2/tr.24). GV hỏi:

+ Em viết lại bằng văn xuôi khổ thơ nói về một người không nhấc nổi một hòn đá.

+ Những câu thơ nào cho biết hòn đá rất nặng, dù chỉ ít người vẫn không nhấc được hòn đá.

+ Vì sao hòn đá rất nặng nhưng đã được nhấc lên? Những câu thơ nào cho biết điều đó?

+ Bài học trong bài thơ trên tập trung ở khổ thơ nào của bài thơ?

3. Luyện tập:

+ Em hãy kể một vài việc cần sự hợp sức của từ hai người trở lên trong học tập.

+ Em hãy kể một vài việc cần sự hợp sức của 2 người trở lên trong lao động.

+ Em hãy nêu lợi ích khi có sự hợp sức của nhiều người trong việc giải quyết một nhiệm vụ nào đó.

+ Khi cùng giải quyết một công việc nào đó, để việc đó giải quyết nhanh và tốt nhất, đòi hỏi mỗi người tham gia phải như thế nào?

4. Vận dụng:

 + Thầy, cô giáo giao cho em và hai bạn nữa vẽ bức tranh, sưu tầm một bài hát về chủ đề “Nhà giáo Việt Nam” trong một ngày. Em và các bạn sẽ làm thế nào để thực hiện việc cô giao nhanh và tốt nhất?

C. Củng cố, dặn dò: 

+ Bài học em rút ra được từ câu chuyện này là gì?
- Nhận xét tiết học.
	- Vài HS chia sẻ.

- Nhận xét, bổ sung.

-  HS lắng nghe

- Đọc thầm theo.

- HS trả lời cá nhân.

- Các bạn bổ sung.

- HS chia 4 nhóm, thảo luận câu hỏi.

- Đại diện nhóm trả lời, các nhóm khác bổ sung.
- HS trả lời cá nhân

- Lớp nhận xét

- HS thảo luận nhóm 

- Đại diện nhóm trình bày.

- HS chia sẻ cá nhân

- Lắng nghe, nhận xét.

- HS nêu ý kiến.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
.................................................................................................................................................................


CHIỀU:


Tiết 1:


TIẾNG VIỆT (tăng)

Ôn tập

I. Yêu cầu cần đạt:

- Luyện đọc đúng và rõ ràng bài thơ Để lại cho em; tốc độ đọc khoảng 60 - 65 tiếng/ phút; biết ngắt nghỉ hơi hợp lí. Biết đọc bài thơ với ngữ điệu phù hợp, bộc lộ tình cảm yêu thương của chị với em.

- Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài. Hiểu tình cảm yêu thương, sự quan tâm của chị đối với em nhỏ.

- Nhận biết được dấu hiệu hình thức và nhịp điệu của bài thơ.

- Biết bày tỏ sự yêu thích những câu thơ có hình ảnh đẹp, cảm nhận được vẻ đẹp về ngôn ngữ, hình ảnh, nhịp điệu và nội dung của bài thơ, thuộc lòng 2 khổ thơ. 

- Góp phần hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học; Giao tiếp và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Ngôn ngữ; Văn học; Thẩm mĩ

- Bồi dưỡng tình cảm yêu thương với anh chị em trong gia đình.

* HSKT luyện đọc 1 khổ thơ trong bài đọc.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Máy tính, ti vi, SGK.

- HS: SGK

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Giới thiệu bài:

- GV nêu yêu cầu tiết học.

B. Luyện đọc:
+ Đọc thành tiếng 

- GV đọc mẫu hoặc HS đọc bài Để lại cho em.

- GV tổ chức cho HS luyện đọc:

+ Đọc nối tiếp: GV chỉ định 5 HS đọc nối tiếp các đoạn của bài thơ. 

- GV phát hiện và sửa lỗi phát âm, uốn nắn tư thế đọc của HS. 

- Lưu ý luyện phát âm: mũ len, cơn sởi, lên năm, sạch sẽ.

+ Đọc theo nhóm: GV yêu cầu HS đọc theo nhóm.

 * Thi đọc:

+ GV tổ chức cho HS thi đọc nối tiếp trước lớp, cho cả lớp bình chọn bạn đọc hay nhất.

+ GV thoi dõi hướng dẫn HS nhận xét cho bạn

+ GV mời HS đọc lại toàn bài.

* Đọc hiểu:

- GV tổ chức cho HS qua trò chơi phỏng vấn: Hỏi nhanh - Đáp gọn.

+ Chị để lại những đồ vật gì cho em bé dùng? 

+ Chị còn để lại cho em bé điều gì tốt đẹp?

+  Em đã làm được những việc gì giúp em bé (hoặc các em nhỏ ít tuổi hơn)?

+ Qua bài thơ em hiểu điều gì?
=> GV chốt: Bài thơ nói về tình cảm của người chị dành cho người em, để lại cho em những đồ dùng của mình và mong em ngoan, đáng yêu, vượt qua những cơn ốm của tuổi nhỏ.

* Đọc mở rộng:

- GV yêu cầu HS xác định yêu cầu của hoạt động Cùng sáng tạo - Hoa chăm chỉ - Giọng ai cũng hay
- HD HS đọc CN - nhóm

+ Yêu cầu 1: Học thuộc lòng 2  khổ thơ em thích hoặc cả bài.

+ Yêu cầu 2: GV yêu cầu HS tìm đọc một bài thơ hoặc câu chuyện nói về tình cảm anh em trong gia đình.

- HS nghe một vài nhóm chia sẻ trước lớp và nhận xét kết quả.

+ Chia sẻ với các bạn cảm xúc của em về bài thơ, câu chuyện đó.

- Cho HS luyện đọc cá nhân.

- Nhận xét, tuyên dương HS đọc tốt, mở rộng nhiều kiến thức ngoài bài.

- GV liên hệ, giáo dục HS luôn yêu quý và quan tâm đến anh chị em của mình.

C. Củng cố, dặn dò:

- Sau tiết học em biết thêm được điều gì? 

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc HS luyện đọc lại bài.
	- Lớp lắng nghe.

- HS đọc thầm theo.

- HS đọc nối tiếp. Cả lớp đọc thầm theo.

- HS đọc lại từ sai

* HSKT luyện đọc 1 khổ thơ trong bài đọc.

- HS luyện đọc theo nhóm 2.

- HS nhóm khác nhận xét, góp ý cách đọc của bạn.

- HS lắng nghe.

- 1HS đọc toàn bài
- Trưởng ban học tập đóng vai phóng viên, hỏi các bạn. Lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung.

+ Chị để lại cho em đôi dép đỏ, chiếc mũ len, đôi tất, áo mặc có thêu đôi thỏ hai bên hàng cúc. Đó là những thứ ngày trước chị đã mặc, nay chị lớn rồi nên để lại cho em mặc.

- Chị còn để lại cho em “cái ngoan” của chị.

- HS nêu việc đã làm: trông em cho mẹ nấu cơm, dỗ em khóc, quạt cho em ngủ, dắt em đi chơi, đưa em đến lớp mẫu giáo, nhường nhịn quà bánh cho em.

- Bài thơ nói về những điều tốt đẹp chị đã để lại cho em, tình cảm yêu thương, sự quan tâm của chị đối với em và tình cảm của em với chị. Em muốn học những điều tốt, điều ngoan ở chị.

- HS lắng nghe

- HS chia sẻ với các bạn cảm xúc của mình về bài thơ, câu chuyện đó.
- HS chia sẻ bài thơ: Làm anh, chị em tôi,..

- HS nêu


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................


Tiết 2:



TOÁN (tăng)

Luyện tập

I. Yêu cầu cần đạt:
- Ôn tập, củng cố cho HS các kiến thức đã học về điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, ba điểm thẳng hàng qua hình ảnh trực quan.

- Gọi tên điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, nhóm ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ cho trước.

- Nhận dạng đường thẳng ba điểm thẳng hàng trong thực tế.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Phát triển các năng lực: Giao tiếp toán học, Sử dụng phương tiện và công cụ học toán, Giao tiếp và hợp tác.

- GDHS tự giác, tích cực luyện tập. Có tính cẩn thận khi làm bài.

II. Đồ dùng dạy học:

-  GV: Máy tính, tivi. Thước thẳng, bảng phụ.
-  HS: Bộ đồ dùng toán. Thước kẻ.Vở ghi, nháp,…
III. Các hoạt động dạy học:

	A. Khởi động:
- Cùng bạn chia sẻ: GV tổ chức cho HS chia sẻ câu hỏi nội dung bài ôn: Em hiểu thế nào là điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, ba điểm thẳng hàng.

- GV đưa ra một số hình đã học để HS chơi nhận diện hình.

- Yêu cầu HS vẽ đoạn thẳng và đường thẳng.

- GV yêu cầu HS xác định tên điểm, đoạn thẳng, đường thẳng.

- Một đoạn thẳng đi qua ít nhất mấy điểm.

- Từ 2 điểm cho trước ta có thể vẽ được mấy đoạn thẳng cùng đi qua 2 điểm đó, và mấy đường thẳng?

- Từ 1 điểm ta có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng đi qua điểm đó?

- GV nhận xét, tuyên dương HS nhận diện hình nhanh và đúng.

B. Thực hành, luyện tập:
Bài 1: Hình bên có:     A                             B  

.........điểm, là: ................

.........đoạn thẳng, là:......

                                     C                             D

- Yêu cầu HS chia sẻ trước lớp.

Bài 2: Đ, S ?
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   Trong hình vẽ trên:

Ba điểm D, E, G thẳng hàng. 


Ba điểm A, B, C thẳng hàng. 


Ba điểm M, N, P thẳng hàng. 

- Nhận xét bài làm của HS.

Bài 3:a.Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. 

Ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ bên là: A, N, C và …………………
[image: image2.png]



- Em hãy tìm ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ bên?

- Vì sao em biết đó là 3 điểm thẳng hàng?

- Nhận xét, đánh giá.

b. Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng? Đọc tên các đoạn thẳng đó?

                                                            

A                   B                       C                    D
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận, tuyên dương HS.
*Củng cố về biểu tượng đoạn thẳng đơn, đoạn thẳng ghép.

C. Vận dụng:

Bài 4: a. Vẽ một đường thẳng bất kỳ. Lấy ba điểm trên đường thẳng đó. Em có nhận xét gì về ba điểm đó?

b. Em hãy dùng các đoạn thẳng để tạo hình tên của mình, tạo lên chữ cái và số.

c. Tìm hình ảnh ba điểm thẳng hàng trong cuộc sống?

- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

a. Yêu cầu HS vẽ hình trong vở. 1 HS lên bảng vẽ.

- HD chữa bài trên bảng.

- Ba điểm thẳng hàng khi nào ?

- GV cho HS liên hệ trong thực tiễn cuộc sống, những hình ảnh của đường thẳng.

- GV nhận xét.

a. GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi “Ai nhanh - Ai đúng”

- GV phổ biến cách chơi, luật chơi.

- Khen HS sáng tạo biết dùng các đoạn thẳng để tạo hình các chữ cái và số, tạo tên của mình.

c. Tìm hình ảnh ba điểm thẳng hàng trong cuộc sống?

=> Tích hợp môn Mĩ thuật: Khi vẽ chúng ta cần kết hợp các đoạn thẳng tạo thành hình như những sự vật hàng ngày sau đó tạo dáng cho chúng trở nên đẹp hơn.

=> Củng cố cho HS biết vận dụng kiến thức đã học về điểm, đoạn thẳng để tạo hình như mong muốn.

D. Củng cố dặn dò:

- Qua các bài tập, chúng ta được củng cố và mở rộng kiến thức gì?

- GV động viên, khích lệ HS. 

- Dặn HS chuẩn bị bài sau.
	- HS hoạt động nhóm đôi: Nói cho nhau nghe.

- HS chơi nhận diện một số hình như: điểm, đoạn thẳng, đường thẳng.

- HS xác định tên điểm, đoạn thẳng, đường thẳng.

- Một đoạn thẳng đi qua ít nhất 2 điểm.

- Từ 2 điểm cho trước ta có thể vẽ được 1 đoạn thẳng và 1 đường thẳng cùng đi qua 2 điểm đó.

- Từ 1điểm ta có thể vẽ được vô số đường thẳng đi qua điểm đó.

- 1HS đọc bài, lớp đọc thầm.

- 1HS lên bảng làm bài, lớp làm bài vào vở.

- HS thi đua nêu miệng kết quả.

 - Nhận xét, chữa bài trên bảng.

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm vở.

Ba điểm D, E, G thẳng hàng

Ba điểm A, B, C thẳng hàng

Ba điểm M, N, P thẳng hàng             

- HS đọc yêu cầu của bài 3

- HS quan sát hình vẽ

* HSKT luyện đọc theo bạn điểm, đoạn thẳng, đường thẳng.

- Ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ bên là: A, N, C và B, N, D.

- HS: Vì ba điểm B, N, D cùng nằm trên một đường thẳng.

- Nêu miệng kết quả.

Kq: có 6 đoạn thẳng là: AB, BC, CD, AC, AD, BD,

- Lớp nhận xét, đánh giá.

- 1 HS nêu và phân tích yêu cầu.

- 1 HS lên bảng vẽ. Lớp vẽ vào vở.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Nêu nhận xét, giải thích lý do.

-Ba điểm thẳng hàng là 3 điểm cùng nằm trên 1 đường thẳng.

- HS liên hệ trong thực tiễn cuộc sống, những hình ảnh của đường thẳng (Con đường, … )

- HS chơi trò chơi “Ai nhanh - Ai đúng.

- HS lắng nghe.

TOÁN 2, TIẾNG VIỆT 2,…

+ Các cột trụ cùng nằm trên một đường thẳng.

+ Các bóng đèn cùng nằm trên một đường thẳng

+ Cây cối .......…

- HS nêu ý kiến. 

- Phân biệt điểm - đoạn thẳng - đường thẳng.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................


Tiết 3:


      LUYỆN CHỮ

Luyện viết: Mùa xuân nho nhỏ

I. Yêu cầu cần đạt:
- Nghe đọc, viết lại chính xác đoạn văn trong bài: “Mùa xuân nho nhỏ”. Trình bày sạch sẽ, không mắc lỗi chính tả và ngữ pháp, đúng hình thức một đoạn thơ.

- Làm đúng bài tập phân biệt s/ x.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Phát triển năng lực ngôn ngữ
- Phát triển năng lực văn học: Cảm nhận được cái hay, cái đẹp của những câu thơ trong các bài viết.

- Phẩm chất: Rèn cho HS ý thức chăm chỉ luyện chữ, óc thẩm mĩ, bảo vệ các loài hoa. 

II. Đồ dùng dạy học:
1. GV: Kế hoạch bài dạy, bảng phụ.zâz

2. HS: Vở, bảng con.
III. Các hoạt động dạy học:
	A. Mở đầu: 

- Trò chơi: “Truyền điện” 

- Kể nhanh và đúng tên 1 số loài hoa mùa xuân mà em biết. 

- GV nhận xét, khen ngợi HS tham gia trò chơi.

- GTB: Nêu mục đích yêu cầu của tiết học nghe viết: Mùa xuân nho nhỏ.

B. Luyện tập, thực hành:
a) Giới thiệu bài viết: 

- GV đọc bài chính tả trên bảng phụ. 

                     Mùa xuân nho nhỏ

Mọc giữa dòng sông xanh

Một bông hoa tím biếc

Ơi con chim chiền chiện

Hót chi mà vang trời.

b) Hướng dẫn HS nắm nội dung bài viết:

+ Nêu những hình ảnh của mùa xuân?

+ Đoạn thơ gồm mấy dòng ?

+Những chữ đầu dòng ta viết như thế nào?

c) Hướng dẫn HS viết chữ khó:

- GV cùng HS nêu những từ khó viết, hay viết sai.

- GV đọc từ khó HS viết bảng con.

- GV nhận xét, chỉnh sửa.  

- GV nhắc HS cách trình bày bài.

d) HS viết bài: 

- GV đọc cho HS viết bài.

- GV theo dõi, uốn nắn HS.

- GV đọc toàn bài để học sinh soát lỗi.

- GV chấm 5 - 7 bài.

- Nhận xét đánh giá về cách trình bày, nội dung, chữ viết.

C. Vận dụng:
* Điền vào chỗ trống s/x:

        ....oa dầu                     ngoài ...ân           

         chim ...âu                     ....âu cá

- Cho HS làm bài vào vở

- Mời HS đọc bài làm của mình. 

- GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng.

D. HĐ nối tiếp:

- Nhận xét tuyên dương HS học tốt.

- Chọn một số vở HS viết chữ sạch đẹp không mắc lỗi chia sẻ cho cả lớp xem. 

- Về nhà học bài và xem lại bài.
	- HS thực hiện theo yêu cầu của GV: hoa đào, hoa mai, hoa lay ơn, hoa thược dược,...

- 1HS đọc bài.

- Cả lớp đọc bài 

Từng giọt long lanh rơi

Tôi đưa tay tôi hứng.

Mùa xuân người cầm súng

Lộc giắt dầy quanh lưng

Mùa xuân người ra đồng

Lộc trải dài nương mạ.

*Dự kiến KQ: 

Một bông hoa tím biếc; Chim chiền chiện hót vang trời; Giọt long lanh rơi; Lộc trải dài nương mạ,....

-  10 dòng.

- Viết hoa. Các chữ đầu dòng viết hoa. Đầu đoạn lùi vào 2 ô kể từ lề vở.

- Từ khó: Mùa xuân, sông xanh, chiền chiện, long lanh, quanh lưng, nương mạ,, ...

- HS lắng nghe và ghi nhớ

- HS viết bài vào vở ô li.

- Soát lỗi, gạch chân lỗi sai, viết lại cho đúng bằng bút chì ra lề vở hoặc cuối bài chính tả.

- HS đọc yêu cầu bài tập

- HS làm bài vào vở.

- HS chia sẻ bài làm của mình.

* Dự kiến KQ:

xoa dầu              ngoài sân

 chim sâu              xâu cá

- HS đọc lại bài.

- HS lắng nghe.

- HS nhận xét, đánh giá bài viết của bạn.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Thứ Tư ngày 20 tháng 12 năm 2023


SÁNG:


Tiết 1 + 2: 


      TIẾNG VIỆT

Bài 16: ANH EM THUẬN HÒA
Bài đọc 2: Đón em
I. Yêu cầu cần đạt:

- Đọc trôi chảy truyện (phát âm đúng: ngắt nghỉ đúng theo dấu câu và theo nghĩa, tốc độ đọc 60 tiếng/phút).

- Hiểu được nghĩa của từ ngữ, trả lời được các CH để hiểu câu chuyện: Câu chuyện nói về tình cảm giữa hai anh em Dũng và bé Lan, Dũng đi đón em muộn nhưng em vẫn chơi ngoan và đợi anh, Dũng cõng bé Lan về nhà, bé Lan hát líu lo suốt quãng đường khiến Dũng thấy vui hơn hẳn mọi ngày.

- Biết nói lời an ủi người khác.

+ Nhận biết nội dung, mạch truyện. Biết bày tỏ sự yêu thích đối với nhân vật trong truyện.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.

- Phẩm chất: Bồi dưỡng tình yêu thương với giữa anh chị em trong gia đình.

* HSKT luyện đọc được 1, 2 câu trong bài đọc.

II. Đồ dùng dạy học:

1. Đối với giáo viên: Kế hoạch bài dạy; SGK; ...

2. Đối với học sinh: SGK; VBT; ...

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Giới thiệu bài:

- GV giới thiệu bài: Tìm hiểu bài Đón em để hiểu hơn về tình cảm của hai anh em Dũng và bé Lan.

B. Bài đọc 2: Đón em.

1. HĐ 1: Đọc thành tiếng.

- GV đọc mẫu bài Đón em.

- Gọi HS đọc nối tiếp 4 đoạn của.

- Gọi HS đọc phần giải thích từ ngữ: thút thít, rơm rớm.

- GV yêu cầu HS luyện đọc nhóm 4 (GV hỗ trợ HS nếu cần thiết).

- GV nhận xét, đánh giá, khen ngợi HS đọc.

2. HĐ 2: Đọc hiểu.

- YC HS đọc thầm bài đọc. Sau đó trả lời CH bằng trò chơi phỏng vấn.

+ Câu 1:

· HS 1: Hằng ngày, sau khi tan học, Dũng làm gì?

· HS 2: Hằng ngày, sau khi tan học, Dũng qua trường mầm non đón bé Lan.

+ Câu 2:

· HS 2: Những từ ngữ nào ở đoạn 2 và đoạn 3 cho thấy Dũng rất thương em.

· HS 1: Những từ ngữ ở đoạn 2 và 3 cho thấy Dũng rất thương em: vội vàng chạy sang trường đón em gái, lo lắng, vừa mừng vừa thương, xuýt xoa.

+ Câu 3:

· * HS 1: Vì sao trên đường về, Lan vừa ôm cổ anh vừa hát líu lo?

- GV nhận xét, chốt đáp án.

3. HĐ 3: Luyện tập.

- Gọi HS đọc YC của 2 BT phần Luyện tập.

- GV YC HS làm BT vào VBT.

- YC HS báo cáo kết quả.

- GV nhận xét, gợi ý đáp án:

+ BT 1: Các từ ngữ vội vàng, lo lắng, vừa mừng vừa thương, vui cho thấy Dũng là người anh rất yêu thương, quan tâm em.

C. Củng cố - dặn dò:

- Qua bài học, em học thêm được những gì?

- GV nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe.

- HS đọc thầm theo.

- 4 HS đọc nối tiếp 4 đoạn của. Cả lớp đọc thầm theo.

- HS đọc phần giải thích từ ngữ.

- HS luyện đọc nhóm 4.

- HS khác nhận xét, góp ý cách đọc của bạn.

* HSKT luyện đọc được 1, 2 câu trong bài đọc.

- HS đọc thầm bài thơ tìm hiểu bài, trả lời CH bằng trò chơi phỏng vấn. VD:

+ Câu 4:

· HS 2: Theo bạn, Dũng thấy vui hơn mọi ngày vì điều gì? Chọn ý bạn thích:

a) Vì Dũng đã có mặt lúc em gái mong anh đến.

b) Vì Dũng thấy em gái vui hơn hẳn mọi ngày.

c) Vì Dũng đã đón được em gái ở trường.

· HS 1:HS chọn theo ý mình thích.

· * HS 2: Trên đường về, Lan vừa ôm cổ anh vừa hát líu lo vì được anh cõng về nhà.

- HS đọc YC của 2 BT Luyện tập.

- HS làm việc cá nhân, hoàn thành BT vào VBT.

- Một số HS trình bày kết quả bài làm.

- HS lắng nghe, sửa bài vào VBT. 

+ BT 2: Lúc bé Lan “rơm rớm nước mắt, ôm chầm lấy anh”, Dũng sẽ nói lời an ủi em:

Anh xin lỗi. Bây giờ chúng mình về nhà nhé!

- HS nêu ý kiến.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Tiết 3:



 TOÁN

Bài 46. Luyện tập chung (Tiết 2) (Tr.93)

I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng:

- Luyện tập tổng hợp về điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc và hình tứ giác.

- Luyện tập quan sát, phân tích hình để nêu được tên gọi, nhận ra các điểm thẳng hàng, cách thực hiện lắp ghép hình

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Phát triển 3 năng lực chung và năng lực đặc thù Toán học(NL giải quyết vấn đề Toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ và phương tiện toán học).

- Phát triển phẩm chấtchăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.

* HSKT luyện đọc theo bạn điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong.

II. Đồ dùng dạy học:

1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy; Các tấm bìa để HS thực hành xếp hình, thước thẳng để đo độ dài đoạn thẳng
2. Học sinh: SGK, vở, đồ dùng học tập,…

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Khởi động:
- GV cho HS chơi nhận diện hình.

- GV giới thiệu bài, ghi bảng.

B. Thực hành, luyện tập:

Bài 4 (trang 93)

- Bài 4 yêu cầu gì?

- GV YC HS quan sát hình SGK và hỏi:

+ YCHS quan sát, xác định các quãng đường. Mỗi quãng đường gồm mấy đoạn thẳng?

+ Để so sánh độ dài 2 quãng đường ta phải làm gì?

+ Nêu cách tính độ dài các quãng đường?

- YC HS so sánh độ dài 2 quãng đường.

- GV đưa câu hỏi khai thác.

+ Làm thế nào để biết độ dài các đoạn thẳng? Độ dài các quãng đường?

- Nhận xét, đánh giá và kết luận, tuyên dương HS.

C. Vận dụng:
Bài 5 (trang 93)

- Bài toán yêu cầu gì?

- GV cho HS quan sát hình và hỏi:

+ Bài cho những hình nào?

+ Cần xếp thành những hình nào? 

- YC HS suy nghĩ, tìm xem xếp được và không xếp được hình nào.

- Nhận xét, đánh giá.

D. Củng cố - dặn dò:

- Qua các bài tập, chúng ta được củng cố và mở rộng kiến thức gì?

- GV nhấn mạnh kiến thức tiết học.
	- HS chơi nhận diện một số hình như: điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường gấp khúc.

- HS lắng nghe.

* HSKT luyện đọc theo bạn điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong.

- HS đọc, nêu yêu cầu của bài.

- HS quan sát, trả lời:

+ HS quan sát và trả lời: Quãng đường màu xanh gồm 8 đoạn thẳng; Quãng đường màu đỏ gồm 2 đoạn thẳng.

+ Tính độ dài mỗi quãng đường.

+ Tính tổng độ dài các đoạn thẳng.

- HS thảo luận, tính và so sánh độ dài các quãng đường theo yêu cầu.

+ Dựa vào số ô vuông để xác định được độ dài của mỗi quãng đường từ đó so sánh được độ dài hai quãng đường.
- HS nhận xét, bổ sung.

- Đọc, nêu yêu cầu của bài.

- HS quan sát, trả lời:

+ 1 hvuông, 2 htam giác

+ Hình chữ nhật, hvuông, htam giác.

- HS tìm hình có thể xếp, hình không thể xếp.

- Nêu ý kiến - HS khác nhận xét.

- HS nêu ý kiến. 




IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................


Tiết 4:

  HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Chủ đề: Em với cộng đồng

HĐGD theo chủ đề: Kết nối “Vòng tay yêu thương”

I. Yêu cầu cần đạt:

- HS làm được món quà tinh thần ý nghĩa để động viên, gửi lời yêu thương, chiasẻ đến các bạn HS vùng khó khăn.


- HS hào hứng, tích cực tham gia hoạt động Kết nối Vòng tay yêu thương , thể hiện tinh thần tương thân tương ái.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Năng lực Giao tiếp, hợp tác; Tự chủ, tự học. 

- Hiểu được ý nghĩa khi tham gia hoạt động Kết nối Vòng tay yêu thương. 

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
II. Đồ dùng dạy học:
a. Đối với GV: Kế hoạch bài dạy; Những mảnh giấy hình đám mây, trái tim, bông hoa, ngôi nhà,...

b. Đối với HS: SGK; Giấy màu, bút, bút màu, hồ dán, kéo.

III. Các hoạt động dạy học: 

	A. Khởi động:

- GV giới thiệu trực tiếp vào bài học: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Kết nối vòng tay yêu thương. 

B. Hình thành kiến thức:

1. Hoạt động 3: Thông điệp yêu thương.


* Làm việc cá nhân:
- HS chuẩn bị những mãnh giấy nhỏ hình đám mây, trái tim, bông hoa, ngôi nhà,...

- GV tổ chức cho HS viết thông điệp yêu thương gửi tới các HS vùng khó khăn lên những mảnh giấy.


- GV gợi ý cho HS viết những nội dung sau:

+ Một lời động viên em gửi tới bạn.

+ Một lời chúc em nhắn gửi tới bạn.

- GV có thể cho HS viết dưới dạng bức thư với các câu hỏi gợi ý: Em viết thư cho ai? Ở đâu? Em muốn hỏi thăm bạn điều gì? Em muốn kể với bạn điều gì? Em muốn nói với bạn điều gì?


* Làm việc cả lớp:

- Mời HS chia sẻ trước lớp thông điệp yêu thương mà mình đã viết tặng các bạn HS vùng khó khăn.

* Kết luận: Việc động viên, khích lệ các bạn nhỏ vùng khó khăn bằng tinh thần cũng vô cùng ý nghĩa. Viết thông điệp yêu thương thăm hỏi, động viên là việc làm có ý nghĩa về mặt tinh thần, giúp các bạn gặp hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm tin, động lực vươt qua khó khăn và học tập tốt hơn.
2. Hoạt động 4: Phong thư gửi bạn.

- GV giới thiệu một sổ mẫu phong thư đẹp để HS quan sát và tham khảo.

- GV hướng dẫn HS sử dụng giấy màu, kéo, hồ dán, bút, bút màu để làm và trang trí phong thư theo các bước như trong SGK.

- GV giúp đỡ, hỗ trợ những HS còn lúng túng trong quá trình trang trí phong thư.

- Yêu cầu HS bỏ thông điệp yêu thương đã viết vào phong thư để gửi tặng các bạn HS vùng khó khăn.

* Kết luận: Phong thư gửi bạn là món quà tinh thần mà các em gửi gắm tình thương yêu đến các bạn vùng khó khăn. Chúng ta tin rằng với sự thành tâm của mình, các bạn nhỏ khi nhận được thư sẽ vô cùng hạnh phúc và có thêm niềm tin, động lực để vượt qua khó khăn và học tập ngày càng tiến bộ.

- GV cùng HS tập hợp toàn bộ phong thư có kèm thông điệp yêu thương cùa cả lớp để gửi tặng các bạn HS vùng khó khăn.

C. Củng cố - dặn dò:

- GV nhận xét tiết học.
	- HS chuẩn bị đồ dùng.

- HS viết thông điệp. 

- HS trình bày trước lớp. 

- HS quan sát. 

- HS thực hiện trang trí phong thư. 

- HS bỏ thông điệp đã viết vào phòng thư. 

 


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................


CHIỀU:


Nghỉ - GV dạy chuyên


Thứ Năm ngày 21 tháng 12 năm 2023


SÁNG:


Tiết 1:


       TIẾNG VIỆT

Bài 16: ANH EM THUẬN HÒA
Luyện nói và nghe: Quan sát tranh ảnh anh chị em

I. Yêu cầu cần đạt:

- Rèn kĩ năng nói: Biết nói và đáp lời mời trong các tình huống phối hợp lời nói với cử chỉ, điệu bỏ, động tác. Biết nói về một nhân vật.
- Rèn kĩ năng nghe: Biết nghe bạn chia sẻ. Biết nhận xét, đánh giá, chia sẻ cùng bạn.

+ Biết sử dụng vẻ đẹp của ngôn từ để nói về các nhân vật trong tranh.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.

- Bồi dưỡng tình yêu thương, quan tâm, chăm sóc giữa anh chị em trong gia đình.

* HSKT kể tên anh chị em mình.

II. Đồ dùng dạy học:

1. Đối với giáo viên: Kế hoạch bài dạy; SGK; ...

2. Đối với học sinh: SGK; VBT; ...

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Giới thiệu bài:

- GV giới thiệu MĐYC của bài học.

B. Thực hành:

1. HĐ 1: Cùng bạn thực hành nói và đáp lại lời mời, nhờ trong các tình huống cho sẵn (BT 1)

- Gọi HS đọc YC của BT 1.

- GV YC HS thảo luận theo cặp, hoàn thành BT.

- Mời một số HS trình bày trước lớp.

a) Em nhờ anh (chị) đọc cho mình chép một bài thơ mà anh (chị) thuộc.

· Anh Tuấn ơi, anh đọc một bài thơ anh thuộc cho em chép nhé?!

· Ừ, em lấy giấy bút đi.

- GV nhận xét, YC HS viết lại lời nói và đáp vào VBT.

2. HĐ 2: Chọn hình một em bé (hoặc anh, chị) trong những bức hình cho sẵn, nói 4 - 5 câu về người trong hình.

- Gọi HS đọc YC của BT 2.

- YC HS chọn hình và nói 4 - 5 câu về em bé trong hình. GV nhận xét, sửa bài, YC HS viết lại 4 - 5 câu vừa nói vào VBT.

C. Củng cố - dặn dò: Em được củng cố, mở rộng những gì qua bài học?

- Nhắc HS luyện nói thành câu hay hơn.
	- HS lắng nghe.

- HS đọc YC của BT 1.

- Thảo luận cặp đôi, hoàn thành BT.

- Một số HS trình bày trước lớp. 

b) Anh (chị) nhờ em tìm giúp một quyển sách trên giá sách.

· Ngọc ơi, em tìm giúp chị một quyển sách trên giá sách với.

· Vâng, chị cần tìm quyển nào ạ?

c) Anh (chị) rủ em cùng chơi cầu lông.

· Hòa ơi, đi chơi cầu lông với anh đi!

· Vâng, để em thay giầy rồi đi anh nhé!
- HS đọc YC của BT 2.

- HS chọn hình và nói 4 - 5 câu về em bé trong hình.

- HS lắng nghe GV nhận xét, viết các câu vừa nói vào VBT.

* HSKT kể tên anh chị em mình.

- HS chia sẻ trước lớp.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................



Tiết 2:



TIẾNG VIỆT

Bài 16: ANH EM THUẬN HÒA
Bài viết 2: Viết về anh chị em của em

I. Yêu cầu cần đạt:

- Rèn kĩ năng nói:

* HS kể được với các bạn về em bé (hoặc anh, chị).

* Biết phối hợp lời kể với cử chỉ, điệu bộ, động tác.

- Rèn kĩ năng nghe: Biết lắng nghe bạn kể. Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn.

* Biết tạo lập văn bản đa phương thức: dùng ảnh, tranh tự vẽ em bé (hoặc anh, chị) để trang trí cho đoạn văn.

* Bước đầu biết kể chuyện một cách mạch lạc, có cảm xúc; biết viết lại đoạn văn (4 - 5 câu) kể về em bé (hoặc anh, chị).

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.

- Bồi dưỡng tình cảm yêu thương với anh chị em trong gia đình.

* HSKT biết kể về anh chị em của mình ở mức đơn giản.

II. Đồ dùng dạy học:

1. Đối với giáo viên: Kế hoạch bài dạy; ...

2. Đối với học sinh: SGK; VBT; ...

III. Các hoạt động dạy học:

	 A. Giới thiệu bài:

- GV nêu MĐYC của bài học.

B. Thực hành kể chuyện:

1. HĐ 1: Kể về em bé (hoặc anh, chị) của em (BT 1).

- GV mời HS đọc YC và gợi ý của BT 1.

- GV yêu cầu HS làm việc N4, chuẩn bị câu chuyện để kể với các bạn.

- GV sử dụng Sơ đồ tư duy gợi ý, hướng dẫn HS.
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- Yêu cầu HS thảo luận nhóm, tập kể chuyện trong nhóm.

- Mời HS kể chuyện trước lớp.

- GV và cả lớp nhận xét.

2. HĐ 2: Dựa vào những điều đã kể ở BT 1, viết đoạn văn (4 - 5 câu) kể về em bé (hoặc anh, chị) của em. Trang trí đoạn viết bằng ảnh, tranh tự vẽ.

- Hướng dẫn HS xác định YC của BT 2. GV hướng dẫn HS: Dựa vào câu chuyện các em vừa chuẩn bị ở BT 1, bây giờ các em hãy viết lại thành một đoạn văn (4 - 5 câu) kể về em bé (hoặc anh, chị) của em. Em có thể trang trí thêm cho đoạn viết bằng ảnh hoặc tranh mình tự vẽ.

- Gọi HS đọc bài viết của mình. 

- GV cùng HS khác nhận xét, sửa bài.

C. Củng cố - dặn dò:

- Qua bài học em củng cố được những gì?

- GV nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe.

- HS đọc YC và gợi ý của BT 1. Cả lớp đọc thầm theo.

- HS làm việc N4, chuẩn bị câu chuyện để kể với các bạn.

- HS áp dụng Sơ đồ tư duy thảo luận nhóm 4, tập kể chuyện trong nhóm.

- Một số HS đại diện các nhóm kể chuyện trước lớp.

- Cả lớp và GV nhận xét.

* HSKT biết kể về anh chị em của mình ở mức đơn giản.

- HS xác định YC của BT 2.

- HS viết bài vào VBT.

- Chia sẻ kết quả trước lớp.

- HS khác nhận xét, bổ sung.

- HS nêu ý kiến cá nhân.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................




Tiết 3:

       GIÁO DỤC THỂ CHẤT

GV dạy chuyên



Tiết 4:



 TOÁN

Bài 47. Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng:

- Luyện tập tổng hợp về cộng, trừ trong phạm vi 20.

- Luyện tập quan sát phép tính, tính toán, so sánh kết quả.

- Vận dụng các phép tính vào giải toán, giải quyết tình huống thực tế.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Phát triển 3 năng lực chung và năng lực đặc thù Toán học(NL giải quyết vấn đề Toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ và phương tiện toán học).

- Phát triển phẩm chấtchăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.

* HSKT làm 1, 2 phép tính cộng (trừ) trong phạm vi 20.

II. Đồ dùng dạy học:

1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy. Các thẻ số và thẻ phép tính để HS thực hiện bài tập 2
2. Học sinh: SGK, vở, đồ dùng học tập,…

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Khởi động:
- GV cho HS chơi “Ai nhanh Ai đúng” giơ thẻ chọn đáp án.

- GV giới thiệu bài, ghi bảng.

B. Thực hành, luyện tập:

Bài 1 (trang 94)

- Bài 1 yêu cầu gì?

- GV YC HS nối tiếp nhau tính nhẩm nêu kết quả phép tính bằng trò chơi truyền điện.

- GV YC HS nêu cách tính nhẩm.

- Nhận xét đánh giá và kết luận.

Bài 2 (trang 94) Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính:

- Bài yêu cầu làm gì?

- YC HS quan sát hình trong SGK hỏi:

+ Bài có những con vật nào?

+ Mỗi con vật có kèm thông tin gì?

+ Làm thế nào tìm được mẹ cho gà con?

- Cho HS làm việc cá nhân vào VBT.

- Tổ chức cho HS trình bày bài trên bảng.

- GV nhận xét, tuyên dương. 

Bài 3 (trang 94)

- Để điền được dấu đúng phải làm gì?

- YC HS làm bài cá nhân vào vở

- Gọi HS thực hiện trên bảng.

+ Còn cách so sánh nào khác ?

- GV nhận xét, chốt, tuyên dương HS

C. Củng cố - dặn dò:

- Qua các bài tập, các em được củng cố và mở rộng kiến thức gì?

- GV nhấn mạnh kiến thức tiết học.
	- HS chơi trò chơi tìm kết quả các phép tính cộng, trừ các số trong phạm vi 20.

- HS lắng nghe.

- HS nêu yêu cầu bài tập.

- Thực hiện tính qua trò chơi truyền điện.

- Nêu cách tính nhẩm, nhận xét.

* HSKT làm 1, 2 phép tính cộng (trừ) trong phạm vi 20.

- HS đọc và nêu yêu cầu bài toán.

+ 3 Gà mẹ và gà con.

+ Gà con có phép tính, gà mẹ là kết quả.

+ Tìm kế quả mỗi phép tính của gà con và đưa gà con về với gà mẹ có kết quả đúng.
- HS làm bài vào VBT.

- Trình bày bài trên bảng.

- HS khác nhận xét, bổ sung.

- HS đọc, nêu yêu cầu bài tập. 

- Tính và so sánh kết quả.

- Làm bài vào vở.

- Chữa bài, nhận xét.

+ So sánh thành phần của phép tính khi 2 phép tính có 1 thành phần giống nhau, khi đổi chỗ các số hạng.

- HS nêu ý kiến cá nhân.




IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................


CHIỀU:


Tiết 1 + 2:


      TIẾNG VIỆT

Bài 16: ANH EM THUẬN HÒA
Tự đọc sách báo: Đọc sách báo viết về anh chị em

I. Yêu cầu cần đạt:

- Tìm tòi, đọc sách.

- Biết giới thiệu rõ ràng, tự tin với các bạn quyển sách mình mang tới lớp.

- Đọc trôi chảy, to, rõ cho các bạn nghe một đoạn vừa đọc trong 2 tiết học (phát âm đúng các từ ngữ; ngắt nghỉ hơi đúng theo các dấu câu và theo nghĩa, tốc độ đọc phù hợp với lớp 2).

+ Nhận biết bài văn xuôi, thơ, bài báo.

+ Biết bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp.

+ Biết liên hệ nội dung bài với thực tiễn: quan tâm, chăm sóc, yêu thương anh chị em trong gia đình.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Năng lực giao tiếp hợp tác, tự học, tự chủ.

- Phẩm chất: Biết tự tìm sách báo mang đến lớp, hình thành được thói quen tự đọc sách báo.

- Rút ra được những bài học từ sách báo để vận dụng vào đời sống.

* HSKT luyện đọc tên sách, tên truyện do bạn mang đến.

II. Đồ dùng dạy học:

1. Đối với giáo viên: Kế hoạch bài dạy; Một số đầu sách, phù hợp với tuổi thiếu nhi. 

Truyện đọc lớp 2 (nếu có).

2. Đối với học sinh: SGK; Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập một.

III. Các hoạt động dạy học:

	B. Giới thiệu bài:

- GV giới thiệu: Tiết học hôm nay, chúng ta sẽ đọc sách báo viết về anh chị em.

B. HĐ 1: Tìm hiểu yêu cầu của bài học.

- Mời HS đọc YC của 3 BT.

- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS, YC mỗi HS bày trước mặt quyển sách (tờ báo) mình mang đến.

- Mời một vài HS giới thiệu (làm mẫu) với các bạn quyển sách của mình: tên sách, tên tác giả, tên NXB; tờ báo: Tên tờ báo, bài báo, ngày đăng, tác giả.

- GV cùng HS nhận xét.

C. HĐ 2: Tự đọc sách, ghi lại cảm xúc, nhận xét về nhân vật trong bài đọc.

- GV giữ cho lớp học yên tĩnh để HS đọc một truyện (một bài thơ, bài báo) em thích. GV YC những HS không đem sách báo đọc bài Tình anh em, chị em trong SGK.

- Cho HS đọc sách hết tiết 1 và có thể cho đọc thêm khoảng 15 phút ở tiết 2.

D. HĐ 3: Đọc hoặc kể lại những gì đã đọc.

- Mời một số HS đọc/ kể lại những gì vừa đọc. 

- GV và cả lớp nhận xét, biểu dương các bạn.

E. Củng cố - dặn dò:

- Qua tiết học em học thêm được những gì?

- GV nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe.

- HS đọc YC của 3 BT.

- Mỗi HS bày trước mặt quyển sách mình mang đến.

- Một vài HS giới thiệu với các bạn. Cả lớp lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS đọc sách báo.

* HSKT luyện đọc tên sách, tên truyện do bạn mang đến.

- Một số HS đọc/ kể lại những gì vừa đọc.

- Cả lớp nhận xét cùng GV.

- HS chia sẻ trước lớp.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Tiết 3:

  HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Đánh giá hoạt động giáo dục tuần 16

HĐTN: Điều em học được từ chủ đề Em với cộng đồng
I. Yêu cầu cần đạt:

- HS nắm được ưu, nhược điểm qua tuần học tập, rèn luyện.

- Xây dựng kế hoạch, phương hướng hoạt động tuần 17.

* HĐTN:

- HS chia sẻ được cảm xúc của mình sau khi thực hiện những việc làm ý nghĩa trong chủ đề Em với cộng đồng.

- HS tự nhận xét, đánh giá về những điều bản thân học được sau khi tham gia chủ đề Em với cộng đồng. 

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Năng lực Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học. 

- Hiểu được ý nghĩa của những việc làm trong chủ đề Em với cộng đồng. 

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
II. Đồ dùng:

- GV: Kế hoạch bài dạy; SGK; VBT. 

- HS: SGK; VBT Hoạt động trải nghiệm. 

III. Các hoạt động dạy học: 

1. Lớp trưởng điều hành sinh hoạt lớp:

- HS biểu diễn văn nghệ trước lớp. Chia sẻ cảm xúc về tiết mục văn nghệ mình yêu thích. 
- Các tổ báo cáo.

- Lớp trưởng đánh giá chung.

2. GV chủ nhiệm nhận xét, đánh giá , đề ra phương hướng tuần sau:

* Nhận xét, đánh giá chung, nhấn mạnh:

* Ưu điểm:.........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
* Hạn chế: ..................................................................................................................................................…..

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
    
* Phương hướng tuần 17:

- Phát huy những ưu điểm trong tuần 16, khắc phục nhược điểm đã mắc phải.

- Thực hiện nghiêm túc mọi nề nếp quy định của lớp, của trường.

- Thực hiện nghiêm túc việc giữ gìn sức khỏe.

- Chăm chỉ học tập để đạt kết quả tốt.

3. Hoạt động trải nghiệm: Tri ân gia đình thương binh liệt sĩ
* Làm việc nhóm:

- GV tổ chức cho HS thảo luận các câu hỏi sau:

+ Em có cảm xúc gì sau khi thực hiện những việc làm ý nghĩa trong chủ đề Em với cộng đồng?

+ Chia sẻ về một hoạt động mà em thích nhất trong chủ đề.

* Làm việc cả lớp:

- GV mời một số HS lên chia sẻ trước lớp theo các nội dung thảo luận trên.

- GV tổng kết và nhận xét về mức độ tích cực tham gia hoạt động của HS.

- GV tổ chức cho HS hát một bài hát tập thể thể hiện sự đoàn kết, vui vẻ.

- Nhận xét tiết học.

IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Thứ Sáu ngày 22 tháng 12 năm 2023


SÁNG:

Nghỉ - Đ/c Tiến và GV dạy chuyên
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